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TỜ TRÌNH
[bookmark: _Hlk235690757][bookmark: _Hlk178003219][bookmark: _Hlk114580835][bookmark: _Hlk235690842]Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

[bookmark: _Hlk182921427]Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 ngày 19 tháng 2 năm 2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cụ thể như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
[bookmark: _Hlk235690920]Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15: 
“1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: 
a) Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.
[bookmark: khoan_9_31]Căn cứ quy định tại điểm h khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 “Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn:…
[bookmark: diem_h_9_31]h) Quyết định cụ thể hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể đối với một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách theo quy định khung của Chính phủ hoặc Bộ Tài chính phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.
Căn cứ Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa quy định:
“Điều 15. Sử dụng kinh phí hỗ trợ
[bookmark: khoan_1_15][bookmark: khoan_1_15_name][bookmark: khoan_1_15_name_name][bookmark: khoan_2_15]1. Việc sử dụng nguồn kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 12 và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập trình Hội đồng nhân dân cùng cấp căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, quyết định cụ thể nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Nguồn kinh phí tại khoản 1 Điều này được sử dụng cho các hoạt động sau:
a) Hỗ trợ cho người sử dụng đất trồng lúa: sử dụng giống lúa hợp pháp để sản xuất; áp dụng quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; xây dựng mô hình trình diễn; hoạt động khuyến nông; tổ chức đào tạo, tập huấn, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm;
b) Cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa;
[bookmark: diem_c_2_15]c) Đánh giá tính chất lý, hóa học; xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vùng đất chuyên trồng lúa theo định kỳ 05 năm/lần;
[bookmark: diem_d_2_15]d) Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã;
[bookmark: diem_dd_2_15]đ) Hỗ trợ mua bản quyền sở hữu giống lúa được bảo hộ.”
[bookmark: _Hlk233804347][bookmark: _ftnref1]Căn cứ Nghị định số 33/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật. Theo đó, tại khoản 2 Điều 31 Chương VIII quy định:
“Chương VIII
[bookmark: chuong_8_name] SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2024/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2024 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐẤT TRỒNG LÚA ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 226/2025/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
[bookmark: dieu_31]…
Điều 31. Bãi bỏ, thay thế một số cụm từ, điểm, khoản, điều
…
[bookmark: dc_74]2. Bỏ cụm từ “tại khoản 1 Điều 12” tại khoản 1 Điều 15.” 
[bookmark: _ftnref9][bookmark: tc_5]Căn cứ Văn bản hợp nhất số 59/VBHN-BNNMT ngày 02 tháng 6 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, theo đó tại khoản 1 Điều 15 quy định: “1. Việc sử dụng nguồn kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định  và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập trình Hội đồng nhân dân cùng cấp căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, quyết định cụ thể nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này.”
2. Cơ sở thực tiễn
[bookmark: _Hlk235690947][bookmark: _Hlk233806552]Ngày 13 tháng 4 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2015/NĐ- CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 
Ngày 21 tháng 01 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
Ngày 06 tháng 01 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC.
Khi triển khai thực hiện các chính sách trên, 3 tỉnh thành: Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện như sau:
a) Tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương trước hợp nhất: giai đoạn năm 2018-2025, các quận, huyện, thành phố trực thuộc cấp tỉnh không đề xuất kinh phí chi hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa.
b) Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 
- Giai đoạn năm 2018-2022 (thực hiện theo Thông tư số 18/2016/TT-BTC): kết quả thực hiện hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa giai đoạn năm 2018-2022 tổng kinh phí là 34.981,28 triệu đồng, bình quân là 6.996,26 triệu đồng/năm, trong đó: 
+ Hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa là 10.464,98 triệu đồng, bình quân là 2.093 triệu đồng/năm. 
+ Phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp là 372,68 triệu đồng, bình quân là 74,54 triệu đồng/năm. 
+ Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa là 24.143,62 triệu đồng, bình quân là 4.828,72 triệu đồng/năm.
- Giai đoạn năm 2023-2024 (thực hiện theo Thông tư số 02/2023/TT-BTC): kết quả thực hiện hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa giai đoạn năm 2023-2024 tổng kinh phí là 3.782,70 triệu đồng, bình quân là 1.891,35 triệu đồng/năm. Trong đó, chỉ thực hiện nội dung đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, không triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ còn lại vì: 
+ Đối với nội dung hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm: do tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 02/2023/TT-BTC, Bộ Tài chính chưa quy định cụ thể định mức áp dụng hỗ trợ cho việc áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm; chưa quy định hình thức hỗ trợ cho người trồng lúa (hỗ trợ bằng: tiền mặt/vật tư/công nghệ kỹ thuật hay hỗ trợ theo mô hình và việc đối ứng của nông hộ khi thực hiện theo hình thức hỗ trợ bằng mô hình...). 
+ Đối với nội dung phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao được thực hiện định kỳ 10 năm/lần, do một số địa phương đã triển khai thực hiện vào giai đoạn trước đó nên giai đoạn 2023 - 2024 chưa đến thời kỳ phân tích lại. 
+ Đối với các nội dung còn lại, các địa phương không có nhu cầu triển khai thực hiện. 
Ngày 11 tháng 9 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định 112/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về đất trồng lúa. Theo đó, quy định:
[bookmark: dieu_18]“Điều 18. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Các quy định, Nghị định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành:
a) Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;”
Bộ ngành trung ương chưa ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ. Đồng thời, tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 112/2024/NĐ-CP giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa. 
Qua rà soát, tại Thành phố Hồ Chí Minh (trước sắp xếp), tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều chưa trình Hội đồng nhân dân tỉnh/thành phố ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Do địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (trước sắp xếp), tỉnh Bình Dương không đề xuất kinh phí chi hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa. Chỉ có địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có phát sinh mức này nhưng đang trong quá trình trình Hội đồng nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua thì phải tiến hành sáp nhâp tỉnh nên Nghị quyết chưa được thông qua.  
Như vậy, sau sáp nhập, do chưa ban hành nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nên từ sau khi ban hành Nghị định 112/2024/NĐ-CP đến nay, các phường xã chưa triển khai thực hiện chi các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 112/2024/NĐ-CP.
Do đó, nhằm triển khai đầy đủ các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan cấp trên, để có căn cứ triển khai thực hiện, tạo cơ sở pháp lý cho các địa phương phát triển sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa thì việc trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành một Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa chung, thống nhất áp dụng đồng bộ trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích ban hành Nghị quyết 
- Quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập dự toán, phân bổ, quản lý và quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thống nhất trong tổ chức thực hiện trên toàn địa bàn Thành phố.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
- Việc xây dựng, ban hành Nghị quyết tuân thủ quy định của pháp luật về thể thức, trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Nguyên tắc, phạm vi, mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí từ nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 12 và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 112/2024/NĐ-CP phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với quy định của Trung ương
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1. Đưa vào danh mục xây dựng văn bản
Ngày 17 tháng 9 năm 2025, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 1915/UBND-NCPC về việc tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó giao Sở Tài chính chủ trì soạn thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 21 tháng 3 năm 2026, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 2201/UBND-NCPC tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, quy định nội dung khác được giao còn tồn đọng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, giao các Sở ngành được phân công chủ trì soạn theo 11 văn bản chưa được ban hành, trong đó có nội dung giao Sở Tài chính soạn thảo trên trong tháng 5 năm 2026. 
Ngày 31 tháng 3 năm 2026, Sở Tài chính có Công văn số 7741/STC-ĐP báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng, tham mưu ban hành Nghị quyết nêu trên vì căn cứ Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Môi trường thì các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 15 như: hỗ trợ đất trồng lúa; hỗ trợ sản xuất lúa; áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ; xây dựng mô hình trình diễn; hoạt động khuyến nông; đào tạo, tập huấn; cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa; đánh giá, xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng; duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và các nội dung chuyên môn khác đều là các nội dung mang tính kỹ thuật, chuyên sâu, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định tại Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày 01/07/2025. Trong khi đó, Sở Tài chính chỉ có chức năng tham mưu về cơ chế, chính sách tài chính và quản lý ngân sách nhà nước, không phải là cơ quan quản lý chuyên ngành đối với các nội dung hỗ trợ cụ thể nêu tại khoản 2 Điều 15. 
Ngày 13 tháng 4 năm 2026, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 2974/UBND-ĐT giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết trên.
Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục có Công văn số 11526/SNNMT-CCBVTV trình Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu xây dựng Nghị quyết trên.
Ngày 20 tháng 5 năm 2026, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 11529/VP-ĐP giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tư pháp có ý kiến thống nhất liên quan đến việc xây dựng Nghị quyết trên.
Ngày 22 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 5486/UBND-ĐT giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết trên. 
2. Tổ chức lấy ý kiến, truyền thông đối với dự thảo Nghị quyết
Sở Tài chính đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các sở, ngành, địa phương (gồm 61 đơn vị: các sở, ngành và 46 xã có diện tích đất trồng lúa). Đến ngày ..... tháng ...... năm 2026, nhận được ........ ý kiến phản hồi, trong đó ......... đơn vị thống nhất với dự thảo, ........ đơn vị có góp ý cụ thể (................................). Sở Tài chính đã đăng tải dự thảo, tổng hợp ý kiến và thực hiện truyền thông theo quy định.
3. Thẩm định dự thảo Nghị quyết
Ngày ......... tháng ....... năm 2026, Sở Tài chính đề nghị Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Ngày .......... tháng ............ năm 2026, Sở Tư pháp ban hành Báo cáo số .............../BC-STP về kết quả thẩm định.
4. Tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết. Ngày ......... tháng .......... năm 2026, Sở Tài chính có Tờ trình số .............../TTr-STC trình Ủy ban nhân dân Thành phố để trình Hội đồng nhân dân Thành phố.
5. Về chủ trương của cấp có thẩm quyền
Ủy ban nhân dân Thành phố đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố (Tờ trình số ............./TTr-UBND ngày ........ tháng ......... năm 2025) và Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định tại Điều 67 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; hồ sơ dự thảo Nghị quyết được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết được bố cục gồm 06 điều khoản, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Điều 3. Nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ 
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
Điều 5. Tổ chức thực hiện
Điều 6. Điều khoản thi hành
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho các hoạt động quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024.
Riêng đối với nội dung hỗ trợ tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ: nội dung chi và mức chi áp dụng theo các chính sách đã được ban hành, cụ thể:
- Hỗ trợ cho người sử dụng đất trồng lúa: sử dụng giống lúa hợp pháp để sản xuất; áp dụng quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; xây dựng mô hình trình diễn: áp dụng theo Điều 6 Nghị quyết số 61/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hỗ trợ cho người sử dụng đất trồng lúa thực hiện hoạt động khuyến nông tổ chức bồi dưỡng đào tạo, tập huấn: áp dụng theo Điều 4 Nghị quyết số 61/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Hỗ trợ cho người sử dụng đất trồng lúa thực hiện hoạt động khuyến nông tổ chức diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, tham quan học tập: Nội dung chi và mức chi áp dụng khoản 3 Điều 5 Nghị quyết số 61/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Hỗ trợ cho người sử dụng đất trồng lúa thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm lúa gạo: sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 496/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 về việc áp dụng “Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau hợp nhất).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan nhà nước; người sử dụng đất trồng lúa và các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3. Nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ
1. Nguyên tắc hỗ trợ:
[bookmark: _Hlk236414722]a) Đất trồng lúa được hỗ trợ: Đất chuyên trồng lúa; đất trồng lúa còn lại, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa; đất chuyên trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ được xác định theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 14 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ;
c) Việc hỗ trợ đảm bảo tính thống nhất, tập trung dân chủ, tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; tuân thủ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Việc thực hiện, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan, đảm bảo đúng đối tượng, phạm vi, nội dung và định mức.
d) Các nội dung chi hỗ trợ không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách khác. Đảm bảo phù hợp theo phân cấp ngân sách và khả năng cân đối ngân sách địa phương.
2. Phạm vi hỗ trợ
Kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa được phân bổ cho địa phương có đất trồng lúa (trừ diện tích được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa) và cơ quan chuyên môn cấp Thành phố thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ sản xuất, bảo vệ đất trồng lúa.
[bookmark: _Hlk230520069]3. Định mức hỗ trợ 
a) Cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa: mức hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 07 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 23/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. 
b) Đánh giá tính chất lý, hóa học; xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vùng đất chuyên trồng lúa theo định kỳ 05 năm/lần: mức hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 23/2025/TT-BNNMT ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. 
c) Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn cấp xã: thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công. 
d) Hỗ trợ mua bản quyền sở hữu giống lúa được bảo hộ: theo nhu cầu thực tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cân đối ngân sách hàng năm. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn Thành phố có liên kết, hợp tác với nông dân sản xuất, kinh doanh giống lúa kinh phí mua bản quyền sở hữu giống lúa được bảo hộ, đảm bảo phạm vi lưu hành phù hợp với điều kiện thực tế tại Thành phố. 
4. Việc sử dụng kinh phí hỗ trợ:
Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ có trách nhiệm sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung được hỗ trợ và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
5. Thuyết minh cơ sở xây dựng nội dung Điều 3
Xây dựng nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Điều 3) là nội dung cơ bản, cụ thể như sau:
Theo Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP thì Nhà nước sử dụng 2 nguồn kinh phí: nguồn kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương theo quy định để chi hỗ trợ sản xuất lúa cho 5 hoạt động sau: 
(1) Hỗ trợ cho người sử dụng đất trồng lúa: sử dụng giống lúa hợp pháp để sản xuất; áp dụng quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; xây dựng mô hình trình diễn; hoạt động khuyến nông; tổ chức đào tạo, tập huấn, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; 
(2) Cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa; 
(3) Đánh giá tính chất lý, hóa học; xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vùng đất chuyên trồng lúa theo định kỳ 05 năm/lần; 
(4) Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn cấp xã; 
(5) Hỗ trợ mua bản quyền sở hữu giống lúa được bảo hộ.
a. Đối với 2 nguồn kinh phí phân bổ:
a.1. Nguồn kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định:
[bookmark: tvpllink_xhqckmvzmj]Giai đoạn trước 2026, căn cứ Điều 5 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và Điều 2 Thông tư số 18/2026/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Trước hợp nhất, Sở Tài chính đã trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các Quyết định quy định việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương[footnoteRef:1]. Căn cứ các chính sách riêng của 3 tỉnh thành trước sáp nhập thì số thu nộp ngân sách đối với việc chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp của 3 tỉnh thành qua các năm như sau:  [1:  Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về mức thu tiền và quản lý sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021; 
Tại tỉnh Bình Dương: Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương; 
Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
] 

Năm 2018: thu 6,672 tỷ đồng
Năm 2019: thu 2,365 tỷ đồng
Năm 2020: thu 6,239 tỷ đồng
Năm 2021: thu 21,773 tỷ đồng
Năm 2022 thu 14,386 tỷ đồng
Năm 2023: thu 3,625 tỷ đồng
Năm 2024: thu 8,889 tỷ đồng
Năm 2025: thu 10,344 tỷ đồng
Căn cứ Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa quy định:
[bookmark: dieu_12][bookmark: khoan_1_12]“Điều 12. Quy định về nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa
1. Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa, trừ các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức nộp cụ thể nhưng không thấp hơn 50% số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất.
[bookmark: _Hlk233804295][bookmark: dieu_21]Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai. Theo đó, quy định:
Tại Điều 21. Hiệu lực thi hành
“4. Các quy định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành
...
[bookmark: dc_210]d) Các Điều 11, 12 và 13 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa.”
Tại khoản 6 Mục I Phần III Phụ lục I 
“6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức nộp cụ thể nhưng không thấp hơn 50% số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên trồng lúa phải chuyển sang mục đích phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất.”
Căn cứ quy định trên, để thống nhất 1 mức tỷ lệ thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của 3 tỉnh thành, Sở Tài chính đang chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định cụ thể về mức nộp tiền đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. Do đó, ước thu năm 2026 (lũy kế đến 31/12/2026) là 18,148 tỷ đồng. Ước thu 5 năm từ 2026-2030 là 90,741 tỷ đồng. 
a.2. Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa giao trong dự toán địa phương hàng năm theo quy định:
Năm 2018 đến năm 2025, địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) và tỉnh Bình Dương không giao dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa.
Riêng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, căn cứ quy định tại Điều 7 Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 và diện tích đất trồng lúa trên địa bàn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giao dự toán từ năm 2018 đến năm 2025 và các phường xã đã chi thực tế từ năm 2018 đến năm 2025; cụ thể:
	Năm
	Ngân sách cấp theo dự toán
	Chi thực tế
	Tỷ lệ

	2018
	10,774 tỷ đồng
	7,771 tỷ đồng
	72,12%

	2019
	10,626 tỷ đồng
	7,494 tỷ đồng
	70,52%

	2020
	10,554 tỷ đồng
	7,181 tỷ đồng
	68,04%

	2021
	9,779 tỷ đồng
	7,525 tỷ đồng
	76,95%

	2022
	9,757 tỷ đồng
	4,711 tỷ đồng
	48,28%

	2023
	9,838 tỷ đồng
	1,564 tỷ đồng
	15,89%

	2024
	9,834 tỷ đồng
	2,219 tỷ đồng
	22,56%

	2025
	không giao
	không chi
	-




Sau sáp nhập, căn cứ quy định tại Điều 14 Nghị định 112/2024/NĐ-CP ngày 11/9/2024 của Chính phủ, năm 2026 đã giao dự toán chung cho 3 tỉnh/thành là 22,314 tỷ đồng theo Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2025 (tuy nhiên các phường xã thuộc khu vực Bình Dương không đề xuất bố trí dự toán). 
Đến thời điểm hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 456/QĐ-BNNMT ngày 03 tháng 02 năm 2026. Theo đó, công bố diện tích đất trồng lúa năm 2024 tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (mới) là 33.293 ha. Căn cứ mức Nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa tại khoản 1 Điều 14[footnoteRef:2] Nghị định số 112/2024/NĐ-CP thì năm 2026 Thành phố Hồ Chí Minh ước giao dự toán chi phân bổ kinh phí cho các phường xã có đất trồng lúa là: 37,264 tỷ đồng gồm: [2:  Điều 14. Hỗ trợ địa phương sản xuất lúa
1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa như sau:
a) Hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa;
b) Hỗ trợ 750.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa còn lại, trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa;
c) Hỗ trợ thêm 1.500.000 đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao.
3 Các định mức kinh tế kỹ thuật theo mô hình mẫu chuyên ngành nông nghiệp] 

- Đất chuyên trồng lúa: 16.393 ha x 1.500.000đồng/ha/năm = 24,589 tỷ đồng 
- Đất trồng lúa còn lại: 16.900 ha x 750.000đồng/ha/năm = 12,675 tỷ đồng
Tổng 2 nguồn kinh phí Thành phố phân bổ cho hoạt động của địa phương để hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa năm 2026 là 40,462 tỷ đồng (bao gồm 18,148 tỷ từ nguồn chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp và 22,314 tỷ từ nguồn ngân sách Thành phố giao dự toán). 
Giai đoạn 5 năm từ 2026-2030 ước tổng 2 nguồn kinh phí Thành phố phân bổ cho hoạt động của địa phương để hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa là 202,310 tỷ đồng (bao gồm 90,740 tỷ từ nguồn chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp và 111,57 tỷ từ nguồn ngân sách Thành phố giao dự toán).
b. Đối với 5 khoản chi hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa:
(1) Khoản chi trực tiếp cho người sản xuất lúa: áp dụng mức chi theo các Nghị quyết đã ban hành, dự kiến năm 2026 là 33,656 tỷ đồng. Cụ thể:
- Dự kiến đất chuyên lúa thực hiện hỗ trợ giống, phân bón, thuốc BVTV theo định mức kinh tế kỹ thuật mô hình3 (100 kg giống lúa x 16.000 đồng/kg)+(186 kg phân Ure x 16.000 đồng/kg)+(330 kg phân Lân x 8.000 đồng/kg)+(100 kg phân Kali 12.000 đồng/kg * định mức hỗ trợ 50% bằng khoảng 4,5 triệu đồng/ha); mỗi năm hỗ trợ 30-35% diện tích đất chuyên lúa, ước bình quân khoảng 22-26 tỷ đồng/năm.
- Dự kiến đất lúa còn lại thực hiện hỗ trợ giống lúa theo định mức kinh tế kỹ thuật mô hình (100 kg giống lúa x 16.000 đồng/kg * định mức hỗ trợ 50% = 0,8 triệu đồng/ha); mỗi năm hỗ trợ 30-35% diện tích đất lúa còn lại, ước bình quân khoảng 4-5 tỷ đồng/năm.
- Đào tạo, tập huấn: Dự kiến khoảng 5-6 triệu đồng/lớp x 4 lớp/xã x 46 xã có sản xuất lúa, cùng với thực hiện các hoạt động khuyến nông khác, dự kiến khoảng 1-2 tỷ đồng/năm.
Tuy nhiên, nội dung này sẽ chi theo nhu cầu thực tế phát sinh, áp dụng mức chi theo Nghị quyết số 61/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 và Nghị quyết số 496/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố.
(2) Khoản chi cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa: Thực hiện sau khi có kết quả đánh giá tính chất lý, hóa học; xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vùng đất chuyên trồng lúa theo định kỳ 05 năm/lần nên chỉ triển khai thực hiện hỗ trợ trong giai đoạn 2031-2035 do đó hiện nay không có cơ sở để xây dựng mức hỗ trợ.
(3) Khoản chi đánh giá tính chất lý, hóa học; xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vùng đất chuyên trồng lúa theo định kỳ 05 năm/lần: 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất, Ngày 27 tháng 01 năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 918/BNNMT-QLĐĐ về việc thực hiện công tác điều tra, đánh giá đất đai ở địa phương giai đoạn 2026 - 2030, theo đó đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất giai đoạn 2026 - 2030 theo đúng quy định của pháp luật đất đai năm 2024. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Tờ trình số 15881/TTr-SNNMT-QLĐ ngày 28/5/2026 về việc chấp thuận chủ trương giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với một số mục tiêu cụ thể: Đánh giá được chất lượng đất, tiềm năng các loại đất theo mục đích sử dụng (diện tích, phân bổ) làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp bảo vệ , định hướng khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất, đặc biệt là tầng đất mặt phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng; khoanh vùng các khu vực đất cần bảo vệ, xử lý, cải tạo và phục hồi; Xây dựng bộ bản đồ: chất lượng đất, tiềm năng đất; thoái hoá đất ... với tổng khái toán là 42,6 tỷ đồng. Ngày 19 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có văn bản số 5378/UBND-ĐT chấp thuận chủ trương. Do nhiệm vụ này thực hiện đồng bộ trên tất cả các loại đất bao gồm đất trồng lúa và bao gồm nội dung đánh giá lý hóa tính đất, xây dựng bản đồ theo Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT nên đối với nhiệm vụ đánh giá lý hóa tính và xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vùng đất chuyên lúa thực hiện kỳ tiếp theo sau 5 năm theo quy định (giai đoạn 2031-2035) do đó hiện nay không có cơ sở để xây dựng mức hỗ trợ.
(4) Khoản chi sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn cấp xã: căn cứ nhu cầu thực tế của các phường xã gửi lên, thì khoản hỗ trợ này dự kiến qua các năm là: năm 2026 chi 2,608 tỷ đồng; năm 2027 chi 4,080 tỷ đồng; năm 2028 chi 3,011 tỷ đồng; năm 2029 chi 3,006 tỷ đồng; năm 2030 chi 2,299 tỷ đồng. 
(5) Khoản chi hỗ trợ mua bản quyền sở hữu giống lúa được bảo hộ: dự kiến hỗ trợ mua bản quyền 1-2 giống/năm tùy vào nhu cầu thực tế phát sinh được cấp có thẩm quyền duyệt và cân đối ngân sách hàng năm.
Như vậy đối với 5 khoản chi trên của năm 2026 là 37,264 tỷ đồng (trong đó khoản chi (1) chiếm tỷ lệ 90%, (2) và (3) không phát sinh, (4) chiếm tỷ lệ 7%, (5) chiếm tỷ lệ 3%.
Giai đoạn 2026-2030 ước tổng chi là 188,988 tỷ đồng (trong đó khoản chi (1) theo dự toán chi của năm 2026, (2) và (3) không phát sinh, (4) theo dự toán của phường xã báo, (5) theo dự toán chi của năm 2026. Trung bình mỗi năm là 37,797 tỷ đồng. 
Như vậy, qua phân tích, đánh giá các khoản chi kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa giai đoạn 2018-2025, theo nhu cầu và tình hình thực tế để phục vụ cho sản xuất lúa tại từng thời điểm của từng địa phương khác nhau, 5 khoản chi nêu trên có mức chênh lệch lớn giữa từng nội dung chi, tỷ lệ từng khoản chi dao động rất lớn (kinh phí hỗ trợ trực tiếp người sản xuất lúa (1) chiếm 0%-45% tổng chi; kinh phí đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã (4) chiếm 55%-100% tổng chi; kinh phí phân tích chất lượng lý hóa tính đất (3) chiếm 0%-2% tổng chi).
Đồng thời, một số nhiệm vụ như đánh giá tính chất lý, hóa học; xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vùng đất chuyên trồng lúa; cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa: phân kỳ thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành và theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền nên nếu đưa ra mức tỷ lệ cụ thể sẽ dẫn tới sử dụng nguồn kinh phí không hiệu quả, không đáp ứng được nhu cầu thực tế sản xuất và khó cho từng địa phương.
Do đó, đề xuất chỉ quy định về định mức hỗ trợ, không quy định cụ thể mức tỷ lệ hỗ trợ. Hàng năm, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ nhu cầu thực tế của sản xuất, nguồn kinh phí hỗ trợ, quy định về định mức chi và các quy định hiện hành thực hiện xây dựng dự toán gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp gửi Sở Tài chính. 
c. Cân đối thu chi khi ban hành chính sách đất trồng lúa:
- Năm 2026: ước tổng 02 nguồn từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ hoạt động của địa phương để hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa là 40,462 tỷ đồng. Ước chi 37,264 tỷ đồng
- Giai đoạn 5 năm từ 2026-2030: ước tổng 02 nguồn từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ hoạt động của địa phương để hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa là 202,311 tỷ đồng. Ước chi 188,988 tỷ đồng.
Sau khi cân đối nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp theo quy định và khoản chi hỗ trợ để sản xuất, bảo vệ lúa là tương đồng nhau nên các mức chi hỗ trợ trong dự thảo Nghị quyết là hợp lý và phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo khả năng cân đối ngân sách. 
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 
1. Nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương. 
2. Nguồn kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định.
Điều 5. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại nội dung đề xuất đối với các hoạt động hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
Điều 6. Điều khoản thi hành  
[bookmark: chuong_6][bookmark: dieu_53]Theo Điều 53 Chương VI Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, quy định: “Điều 53. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật 
1. Thời điểm có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương. 
Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn và trong trường hợp đặc biệt có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành; đồng thời phải được đăng tải ngay trên công báo điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng.
2. Văn bản quy định chi tiết phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản giao quy định chi tiết hoặc thời điểm có hiệu lực của nội dung được giao quy định chi tiết.”
Theo quy định nêu trên, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố sau khi được xem xét, thông qua ngay kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố, thì thời điểm có hiệu lực sẽ được ghi tại Nghị quyết này nhưng không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành.
Do đó, Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng nội dung Điều 6 (Hiệu lực thi hành) không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, như sau:
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng … năm 2026.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa ..... Kỳ họp thứ ... thông qua ngày ... tháng ... năm 2026
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT VÀ THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT
1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết
1.1. Nguồn nhân lực: 
Việc ban hành Nghị quyết này sau khi được ban hành không làm tăng biên chế, không tạo ra yêu cầu bổ sung nguồn nhân lực cho bộ máy, không phát sinh kinh phí chi trả từ nguồn ngân sách nhà nước. 
1.2. Nguồn kinh phí thực hiện: 
- Kinh phí hỗ trợ cho các địa phương  sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa được phân bổ từ nguồn kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương theo quy định.
- Căn cứ dự toán ngân sách đối với các khoản thu từ chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp: 90,741 tỷ đồng do đó chính sách quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tác động đến nguồn thu ngân sách giai đoạn năm 2026 – 2030.
- Nguồn kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định được sử dụng đúng quy định, thiết thực và hiệu quả.
- Trong dài hạn, chính sách quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ góp phần khích lệ, khuyến khích, thu hút nông dân đầu tư phát triển ngành nghề trồng lúa nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách, tạo nguồn lực để chi đầu tư phát triển, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. 
1.3. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không phát sinh thêm biên chế để thực hiện nhiệm vụ này tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và không làm phát sinh thủ tục hành chính. 
1.4. Nội dung dự thảo Nghị quyết không có nội dung trái với các điều ước quốc tế; không có nội dung ảnh hưởng đến việc đảm bảo về quốc phòng, an ninh.
2. Điều kiện thi hành Nghị quyết sau khi được thông qua
Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn để xác định nguồn kinh phí phải nộp của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương; các cơ quan, đơn vị tổng hợp dự toán chi thường xuyên để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành.
Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
3. Thời gian dự kiến trình thông qua Nghị quyết
Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thông qua Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại kỳ họp tháng 10/2026.
Trên đây là Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố kính trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố; (2) Tờ trình số ……/TTr-STC ngày ….tháng …. năm 2026 của Sở Tài chính; (3) Báo cáo thẩm định số …../BC-STP ngày … tháng …. năm 2026 của Sở Tư pháp).
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